
Tên thuốc

(1)

SĐK 

 (2)

Ngày hết hạn 

SĐK 

(dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, 

dạng nguyên liệu, 

dạng muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX nguyên 

liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

Alphachymotrypsin 

Doren
VD-26456-17 06/02/2022

Công ty Cổ phần 

Xuất nhập khẩu Y 

tế DOMESCO

Alpha 

Chymotrypsin (α-

Chymotrypsin)

USP 35→39
Beijing 

Geyuantianrun Bio-

tech Co., Ltd.

 No.3 Tianfu Road, 

Daxing Bio-medicine 

Industry Park, Beijing, 

China.

China

Coltoux 15 mg VD-26457-17 06/02/2022

Công ty Cổ phần 

Xuất nhập khẩu Y 

tế DOMESCO

Dextromethorphan 

Hydrobromide

(Dextromethorpha

n HBr)

USP38/39

Divi’s Laboratories 

Limited.

Lingojigudem, 

Choutuppal Mandal, 

Nalgonda Dist., Andhra 

Pradesh – 508 252, 

India.

Hoặc: Unit-1, 

Lingojigudem Village, 

Choutuppal Mandal, 

Nalgonda District, 

Telangana-508 252, 

India.

India

DANH MỤC NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC ĐƯỢC PHÉP NHẬP KHẨU KHÔNG YÊU CẦU GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU

 THUỐC TRONG NƯỚC ĐÃ ĐƯỢC CẤP SỐ ĐĂNG KÝ BỔ SUNG ĐỢT 157 

(Đính kèm công văn số               /QLD-ĐK ngày       tháng           năm 2017      của Cục Quản lý Dược)

1



Tên thuốc

(1)
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 (2)

Ngày hết hạn 

SĐK 

(dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, 

dạng nguyên liệu, 

dạng muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX nguyên 

liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

Dobenzic 0,4 mg VD-26458-17 06/02/2022

Công ty Cổ phần 

Xuất nhập khẩu Y 

tế DOMESCO

Dibencozide

(Cobamamide)
NSX

Interquim, S.A. de 

C.V.

Guillermo Marconi 

No.16, Fracc. Parque 

Industrial Cuamatla, 

54730 Cuautitlán Izcalli, 

Edo. de México, 

México.

Hoặc: Guillermo 

Marconi No.16, Fracc. 

Parque Industrial 

Cuamatla Cuautitlán 

Izcalli, Estado de 

México C.P. 54730 

México.

México. 

Docorrimin VD-26459-17 06/02/2022

Công ty Cổ phần 

Xuất nhập khẩu Y 

tế DOMESCO

Nikethamide EP7/BP2011

China Luan 

Worldbest 

Pharmaceuticals Co., 

Ltd

The East Gaocheng 

Road & Jingliu Road, 

ETDZ, Lu'an, China

China

Docorrimin VD-26459-17 06/02/2022

Công ty Cổ phần 

Xuất nhập khẩu Y 

tế DOMESCO

Glucose 

monohydrat

(Dextrose 

Monohydrate M)

EP7→9
Roquette

(Roquette Freres)

1 Rue De La Haute 

Loge, 62136 Lestrem 

France

France
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SĐK 
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(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, 

dạng nguyên liệu, 

dạng muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX nguyên 

liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

Dofluzol 5 mg VD-26460-17 06/02/2022

Công ty Cổ phần 

Xuất nhập khẩu Y 

tế DOMESCO

Flunarizin 

dihydroclorid
EP7→9 Dragonfarm Co., Ltd

1001, Huahong 

Mansion, No.1 Building, 

238 Tianmushan Road, 

Hangzhou, China

China

Dopagan 500 mg VD-26461-17 06/02/2022

Công ty Cổ phần 

Xuất nhập khẩu Y 

tế DOMESCO

Paracetamol
EP8/9

USP38/39

MALLINCKRODT 

INC.

Raleigh Pharmaceutical 

Plant 8801 Capital 

Boulevard Raleigh, NC 

27616-3116, USA

USA

Dopagan 650 mg VD-26462-17 06/02/2022

Công ty Cổ phần 

Xuất nhập khẩu Y 

tế DOMESCO

Paracetamol
BP 

2012→2017

Anqiu Lu'an 

Pharmaceutical Co., 

Ltd.

No. 35, Weixu North 

Road, Anqiu, Shandong 

China.

China
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(4)
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Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX nguyên 

liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

Dorocron MR 30 

mg
VD-26466-17 06/02/2022

Công ty Cổ phần 

Xuất nhập khẩu Y 

tế DOMESCO

Gliclazide BP 2013→2017

Zhejiang Jiuzhou 

Pharmaceutical Co., 

Ltd.

Yantou Development 

Area, Jiaojiang, Taizhou 

City, Zhejiang, China

China

Dotrome 20 mg VD-26468-17 06/02/2022

Công ty Cổ phần 

Xuất nhập khẩu Y 

tế DOMESCO

Omeprazole 

pellets 8,5% w/w

(Omeprazole 

pellets)

USP 35→39
Sainor Pharma Pvt 

Ltd.

Plot No.31, Phase V, 

IDA, Jeedimetla, 

Hyderabad 500 055, 

India

India

Dorocron MR 60 

mg
VD-26467-17 06/02/2022

Công ty Cổ phần 

Xuất nhập khẩu Y 

tế DOMESCO

Gliclazide BP 2013→2017

Zhejiang Jiuzhou 

Pharmaceutical Co., 

Ltd.

Yantou Development 

Area, Jiaojiang, Taizhou 

City, Zhejiang, China

China

Doraval plus 

160mg/25mg
VD-26463-17 06/02/2022

Công ty Cổ phần 

Xuất nhập khẩu Y 

tế DOMESCO

Valsartan
USP 36→39

ZHEJIANG 

HUAHAI 

PHARMACEUTIC

AL CO., LTD

Chuannan, Duqiao, 

Linhai Zhejiang 317016 

China

China

Doraval plus 

160mg/25mg
VD-26463-17 06/02/2022

Công ty Cổ phần 

Xuất nhập khẩu Y 

tế DOMESCO

Hydrochlorothiazi

de EP 8/9

Pharmaceutical 

Works Polpharma 

S.A.

Pelplinska 19 

83 – 200 Starogard 

Gdanski – Poland.

Poland
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Tên thuốc
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 (2)

Ngày hết hạn 
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(dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, 

dạng nguyên liệu, 

dạng muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX nguyên 

liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

Doraval plus 

80mg/12,5mg
VD-26464-17 06/02/2022

Công ty Cổ phần 

Xuất nhập khẩu Y 

tế DOMESCO

Valsartan
USP 36→39

ZHEJIANG 

HUAHAI 

PHARMACEUTIC

AL CO., LTD

Chuannan, Duqiao, 

Linhai Zhejiang 317016 

China

China

Doraval plus 

80mg/12,5mg
VD-26464-17 06/02/2022

Công ty Cổ phần 

Xuất nhập khẩu Y 

tế DOMESCO

Hydrochlorothiazi

de EP 8/9

Pharmaceutical 

Works Polpharma 

S.A.

Pelplinska 19 

83 – 200 Starogard 

Gdanski – Poland.

Poland

Asperlican 150 VD-26580-17 06/02/2022

Công ty TNHH 

Liên doanh

Hasan - 

Dermapharm

Fluconazol 

EP 7

EP 8

EP 9

Mylan Laboratories 

Limited

Plot No. 14, 99 & 100, 

IDA

Pashamylaram Phase-II

Patancheru, Medak 

District - 502307

Andhra Pradesh

 India

Varogel S VD-26519-17 06/02/2022

Công ty TNHH 

Dược phẩm 

Shinpoong 

Daewoo

Aluminium

 hydroxid gel
USP35 SPI Pharma

Chemin du vallon

 du maire 

13240 septemes

les vallons France

France

Varogel S VD-26519-17 06/02/2022

Công ty TNHH 

Dược phẩm 

Shinpoong 

Daewoo

Magnesi Hydroxid 

Past
NSX SPI Pharma

40 Cap Henlopen Dr 

Lewes, De 19958, USA USA

Tanox VD-26518-17 06/02/2022

Công ty TNHH 

Dược phẩm 

Shinpoong 

Daewoo

Niclosamide BP2013

Anhui Topsun 

Pharma 

Co., Ltd

Huainan City, 

Anhui China
China
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Tên thuốc
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nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

Shinpoong Cristan VD-26517-17 06/02/2022

Công ty TNHH 

Dược phẩm 

Shinpoong 

Daewoo

Clotrimazol USP38

Shin Poong pharma. 

Co., Ltd

 


434-4 Moknae-dong, 

Danwon-gu Ansan-si,

Gyeonggi-do, Korea

Korea

Shinpoong Berazol VD-2616-17 06/02/2022

Công ty TNHH 

Dược phẩm 

Shinpoong 

Daewoo

Rabeprazol natri JP 16

Shin Poong Pharma. 

Co., Ltd

 


7 Wonsi-ro Danwon-gu 

Ansan-si,

Gyeonggi-do, Korea

Korea
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